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1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:
- Căn cứ pháp lý:
+ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;
+ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về việc quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; Sửa đổi bổ sung tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
+  Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
+  Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
+ Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2025 của UBND phường Bắc Kạn về việc phê duyệt dự toán thực hiện cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công phường Bắc Kạn năm 2026;
+ Văn bản số 1673/UBND-KT,HT&ĐT ngày 28 tháng 11 năm 2025 của UBND phường Bắc Kạn về việc dự kiến nguồn vốn và giao nhiệm vụ thẩm định các gói thầu thực hiện cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công phường Bắc Kạn năm 2026; 
+ Quyết định số 27/QĐ-TTDVTH ngày 01 tháng 12 năm 2025 của của Trung tâm dịch vụ tổng hợp phường Bắc Kạn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thực hiện cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công phường Bắc Kạn năm 2026;
- Tên dịch vụ: Thực hiện cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công phường Bắc Kạn năm 2026.  
- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Duy trì cây xanh 
- Giá gói thầu: 4.732.891.328 đồng 
- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND phường Bắc Kạn.
- Chủ đầu tư: Trung tâm dịch vụ tổng hợp phường Bắc kạn.
- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế phường năm 2026
- Thời gian thực hiện: 365 ngày (Tính từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026)
- Địa điểm thực hiện: Trên các tuyến đường, điểm sinh hoạt cộng đồng, vườn hoa và các đảo tròn, tam giác của phường Bắc Kạn như sau:
+ Đảo tròn ngã tư cầu đen. 
+ Điểm tập kết và trung chuyển rác phường Sông Cầu.
+ Đường lên tỉnh ủy, đường tránh tỉnh ủy.
+ Điểm sinh hoạt cộng đồng tổ 11b phường Sông Cầu.
+ Khu dân cư, trường học, trụ sở và các tuyến đường trên địa bàn phường.
+ Địa điểm sinh hoạt cộng đồng tổ 5A.
+ Đường Dương Mạc Hiếu, Nguyễn Văn Thoát.
+ Đường Phùng Chí Kiên ( Đoạn từ ngã ba cầu cạn – ngã ba 244).
+ Đường Phùng Chí Kiên ( Đoạn từ ngã ba 244 – ngã ba Nguyễn Văn Tố).
+ Đảo tam giác đường Kon Tum.
+ Đảo tam giác đường Phùng Chí Kiên.
+ Đường Thái Nguyên.
+ Đảo tam giác, đường Nguyễn Văn Tố. 
+ Trụ sở thành ủy, HĐND - UBND thành phố.
+ Khu đô thị phía nam.
+ Đường Thanh Niên.
+ Khu vực vườn hoa bờ kè Sông Cầu. 
- Yêu cầu thực hiện:
+ Tổ chức thực hiện dịch vụ duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố theo quy định và các văn bản về quản lý, chăm sóc và duy trì cây xanh đô thị.
+ Tổ chức quản lý tài sản được giao, chăm sóc, duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố.
+ Công tác quản lý, chăm sóc, duy trì bao gồm các biện pháp kỹ thuật nhằm tạo cho cây tươi tốt, tạo mỹ quan đô thị và ứng phó kịp thời theo điều kiện thời tiết thiên tai, dịch bệnh. 
+ Lập và thực hiện quy trình của công tác dịch vụ duy trì cây xanh đô thị bao gồm các công việc hàng ngày, hằng tuần, hàng tháng, hằng quý để thực hiện gói thầu.
+ Tổ chức công tác bảo vệ quản lý tài sản được giao, ngăn chặn tình trạng chặt phá, hư hỏng và lấy trộm cây xanh, chăn thả gia súc,….
+ Xây dựng kế hoạch quản lý, chăm sóc hằng tháng báo cáo chủ đầu tư trước khi triển khai thực hiện.
+ Báo cáo về công tác quản lý, chăm sóc và duy trì cây xanh đô thị hằng tháng và theo yêu cầu của chủ đầu tư.
2. Mục tiêu công việc:
Duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn phường Bắc Kạn năm 2026, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo khối lượng mời thầu nêu tại Biểu "Phạm vi cung cấp" của E-HSMT với thời gian thực hiện không thấp hơn 365 ngày.
Thực hiện duy trì, chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường, khu dân cư, công viên, trụ sở làm việc với số lượng như sau:
+ Thảm cỏ: 15.988,840 m2; 
+ Bồn cảnh: 2.906,220 m2;
+ Diện tích cây hàng rào, cây đường viền: 1.966,59 m2;
+ Cây tạo hình: 1.251 cây.
+ Cây cảnh ra hoa: 433 cây
+ Cây cảnh trồng chậu: 27 chậu.
+ Cây bóng mát: 2.155 cây.
Nhà thầu có trách nhiệm quản lý khối lượng tài sản cây xanh được giao. Trong quá trình thực hiện duy trì nếu nhà thầu không quản lý, chăm sóc để các tổ chức, cá nhân chặt phá, đốn hạ, làm hư hại cây xanh mà không phát hiện báo cáo để chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan xử lý thì nhà thầu phải tự khác phục các mất mát hư hỏng đã xảy ra.
Nhà thầu có trách nhiệm tổ chức duy trì chăm sóc cây xanh đảm bảo sinh trưởng tốt, nếu chăm sóc làm hư hỏng, chết nhà thầu phải chịu kinh phí cho việc trồng lại chủng loại và số lượng cây xanh.
1.4. Phạm vi cung cấp:
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3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
  3.1.Yêu cầu công tác duy trì, chăm sóc:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1. Tưới nước thảm cỏ thuần chủng  
	- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều ướt đẫm thảm cỏ, tuỳ theo địa hình từng khu vực, nước lấy từ giếng khoan, nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe bồn chở tới những khu vực xa nguồn nước, không sử dụng nguồn nước ngầm vì nguồn nước ngầm bị nhiễm phèn, nhiễm mặn ảnh hưởng đến phát triển của cây. 
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định. 
- Lượng nước tưới: 5lít/m2 (cỏ thuần chủng); 6 lít/m2 (cỏ không thuần chủng); Số lần tưới 140 lần/năm

	2. Phát thảm cỏ thuần chủng và không thuần chủng.
	- Phát thảm cỏ thường xuyên, duy trì thảm cỏ luôn bằng phẳng và đảm bảo chiều cao cỏ bằng 5cm, tuỳ theo địa hình và điều kiện chăm sóc từng vị trí mà dùng máy cắt cỏ, phản hoặc dùng liềm.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác đến nơi quy định.

	3.  Xén lề cỏ

	- Xén thẳng lề cỏ theo chu vi, cách bó vỉa 10cm.
- Don dẹp vệ sinh nơi làm việc, sau khi thi công.

	4. Làm cỏ tạp

	- Nhổ sạch cỏ khác lẫn trong cỏ thuần chủng, đảm bảo thảm cỏ được duy trì có lẫn không quá 5% cỏ dại.
- Don dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu gom cỏ dại đến nơi quy định.

	5.  Trồng dặm cỏ 

	- Thay thế các chỗ cỏ chết hoặc bị dẫm nát, cỏ trồng dặm cùng giống với cỏ hiện hữu.
- Đảm bảo sau khi trồng dặm thảm cỏ được phủ kín không bị mất khoảng.
- Don dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác đến nơi quy định.

	6. Phun thuốc phòng trừ sâu
	- Mỗi năm phòng trừ 2 đợt, mỗi đợt phun 3 lần, mỗi lần cách nhau 5 đến 7 ngày. 

	7. Bón phân thảm cỏ

	- Rải đều phân trên toàn bộ diện tích thảm cỏ.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

	8. Duy trì bồn cảnh lá màu không hàng rào và có hàng rào
	- Nhổ bỏ gốc cây xấu, xới đất, trồng dặm
- Nhổ bỏ cỏ dại; cắt tỉa bấm ngọn
- Bón phân vi sinh, phun thuốc trừ sâu cho cây
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

	9. Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào băng xe bồn 
	- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều nước ướt đẩm nước tại gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá 
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- lượng nước tưới 5lít/m2, số lần tưới 140lần/năm.

	10. Duy trì cây hàng rào, đường viền cao<1m
	- Cắt sửa hàng rào vuông thành sát cạnh, đảm bảo độ cao quy định, làm cỏ vun gốc.
- Bón phân vi sinh.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

	11. Trồng dặm cây hàng rào, đường viền
	- Nhổ bỏ gốc cây xấu, xới đất, trồng dặm.
- Nhỏ bỏ cây dại, cắt tỉa bấm ngọn, bón phân hưu cơ.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

	12. Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng xe bồn 
	- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều nước ướt đẩm nước tại gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá tùy theo địa hình.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- lượng nước tưới 5lít/m2, số lần tưới 150lần/năm

	13. Duy trì cây cảnh trổ hoa
	- Cắt tỉa gọn gàng, cân đối.
- Bón phân vi sinh, phun thuốc trừ sâu cho cây.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

	14. Trồng dặm cây trổ hoa
	- Nhổ bỏ cây xấu, hỏng, xới đất, trồng dặm.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

	15. Duy trì cây cảnh tạo hình
	- Cắt tỉa cây theo hình quy định.
- Bón phân vi sinh, phun thuốc trừ sâu cho cây.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

	16. Duy trì cây bóng mát loại 1
	- Nhận kế hoach thông báo việc cắt sửa, liên hệ cắt điện, bảo vệ cảnh giới đảm bảogiao thông, an toàn lao động
- Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện trung bình 2lần/năm.
- Tẩy chồi thực hiện trung bình 4lần/năm.
- Chống sửa cây nghiêng thực hiện1lần/năm.
- Vệ sinh quanh gốc cây thực hiện trung bình 12 lần/năm.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

	17. Quét vôi gốc cây loại 1
	- Lọc vôi, quét vôi gốc cao 1m tính từ mặt đất gốc cây, thực hiện bình quân 3lần/năm.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

	18. Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng xe bồn 
	- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều nước ướt đẩm nước tại gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá. 
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- lượng nước tưới 3lít/cây, số lần tưới 90lần/năm.

	19. Thay đất, phân chậu cảnh
	- Xúc bỏ đất cũ, thay đất mới đã được trộn đều với phân và thuốc xử lý đất.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

	20. Duy trì cây cảnh trong chậu
	- Cắt tải cảnh hoặc hoặc chồi mọc không thích hợp thực hiện 6 lần/năm.
- Bón phân vi sinh 2lần/năm; phun thuốc trừ sâu 3 đợt, mỗi đượt 2 lần.
- Nhổ cỏ dại, xới đất thực hiện 4 lần/năm.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

	21. Phun thuốc trừ sâu bồn hoa
	- Pha thuốc, phun thuốc theo quy định.

	22. Bón phân và xử lý bồn hoa
	- Trộn phân với thuốc xử lý đất theo đúng tỷ lệ.
- Bón đều phân vào gốc cây.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn rác thải.

	23. Giải tỏa cành cây gẫy 
	- Cảnh giới giao thông.
- Giải tỏa cành cây gãy đổ, nhanh chóng giải phóng mặt bằng. 
- Cắt bằng vết cây gẫy, sơn vết cắt.
- Dọn dẹp vệ sinh, thu gom cành lá, vận chuyển về ví trí theo quy định.

	24. Chặt hạ cây bị bệnh hoặc già cỗi không đảm bảo an toàn
	- Khảo sát, lập kế hoạch, liên hệ cắt điện, chuẩn bị dụng cụ, giải phóng mặt bằng, cảnh giới giao thông.
- Đốn hạ cây, chặt, cưa thân cây thành từng khúc để tại chỗ. 
- Đào gốc san lấp hoàn trả mặt bằng. 
- Thu gọn cành lá, vận chuyển gốc cây về nơi quy định, cự ly vận chuyển trong phạm vi 5km. 
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công. 

	25. Cắt thấp tán, khống chế chiều cao
	- Cảnh giới giao thông.
- Cắt thấp tán cây, khống chế chiều cao tùy từng loại cây, từng loại cành cụ thể mà cắt sửa theo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, khống chế chiều cao từ 8 đến 12m. 
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.


3.2. Yêu cầu về kỹ thuật
- Tổ chức kỹ thuật thi công: Nhà thầu phải cử người có đủ năng lực và kinh nghiệm theo đề xuất trong HSDT thường xuyên có mặt tại công trường để quản lý và điều hành thực hiện công việc đúng yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế và các quy trình, quy phạm hiện hành.
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về kỹ thuật và giải pháp thực hiện của mình nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ và đúng đắn các yêu cầu kỹ thuật quy định và chỉ dẫn của cán bộ giám sát.
- Trong quá trình thi công nhà thầu phải thường xuyên theo dõi và kiểm tra chất lượng công việc. Tất cả các công tác theo dõi và kiểm tra chất lượng tại hiện trường của Nhà thầu phải ghi chép vào sổ nhật kí công trình. Đối với các tài liệu cơ bản, biên bản nghiệm thu… Nhà thầu phải lập thành hồ sơ lưu giữ cả ở công trường lẫn văn phòng của Nhà thầu để cán bộ giám sát, Chủ đầu tư và bất kỳ người nào khác được Chủ đầu tư ủy quyền có thể tham khảo và xem xét vào bất kỳ thời gian nào.
- Cán bộ giám sát hoặc Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu xử lý, phá bỏ hoặc thi công lại các hạng mục công việc mà kết qủa kiểm tra cho thấy không đảm bảo chất lượng theo đúng các yêu cầu kỹ thuật quy định. Trong trường hợp như vậy Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc thi công lại, giám sát, và các chi phí khác phát sinh từ việc thi công lại của Nhà thầu. 
3.2.1. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);
- Nhà thầu phải thuyết minh biện pháp phòng chống cháy nổ hợp lý, khả thi trong quá trình thực hiện công việc đáp ứng theo quy định.
- Tất cả nhân sự khi tham gia thi công của nhà thầu phải được tập huấn về công tác an toàn phòng chống cháy nổ.
3.2.2. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;
- Nhà thầu phải thuyết minh biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, phương pháp xử lý chất thải phát sinh trong quá trình thực hiện gói thầu khả thi, hợp lý và phù hợp với quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện gói thầu.
- Đối với môi trường khu vực thực hiện gói thầu, phải có hệ thống tưới nước hạn chế khói bụi của phương tiện vận chuyển trên công trường.
3.2.3. Yêu cầu về an toàn lao động;
Có biện pháp về an toàn lao động đảm bảo yêu cầu, cụ thể:
- Đối với công nhân trên công trường phải có trang bị bảo hộ lao động. Cán bộ công nhân trên công trường phải được tập huấn an toàn lao động.
- Thuyết minh cụ thể biện pháp đảm bảo an toàn lao động đối với các công việc thực hiện trên cao.
3.2.4. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;
- Nhà thầu có thể thuê mướn nhân công, thiết bị tại địa phương trong quá trình thi công tuy nhiên nhà thầu phải có đội ngũ công nhân thường trực có tay nghề và lực lượng xe máy thiết bị cần thiết để đảm bảo tiến độ thi công.
- Máy móc thiết bị xây dựng công trình: Máy móc thiết bị thi công chủ yếu phải đáp ứng đủ số lượng, chủng loại, tính năng kỹ thuật của thiết bị theo yêu cầu tổ chức thi công công trình.
3.2.5. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thực hiện gói thầu tổng thể và các hạng mục; Nhà thầu phải có thuyết minh biện pháp tổ chức thực hiện gói thầu tổng thể và các hạng mục để đảm bảo tiến độ và tính hợp lý trong quá trình sử dụng nhân lực, vật lực trên công trường.
3.2.6. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;
- Nhà thầu thi công phải có bản thuyết minh các biện pháp bảo đảm chất lượng thi công và phương pháp kiểm tra chất lượng thi công cụ thể, rõ ràng.
- Quản lý chất lượng cho từng loại công việc của gói thầu.
4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Kiểm tra và nghiệm thu chất lượng thực hiện cung cấp dịch vụ hàng ngày hoặc đột xuất theo các nội dung về chất lượng, khối lượng công việc quy định trong hợp đồng.
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01 LẦN THỰC 

HIỆN

SỐ 

LẦN/NĂM

TỔNG/NĂM

a Công tác duy trì thảm cỏ m2 131,20    153,02     286,78     966,00     2.262,60   598,10        308,00        592,00   514,00      4.931,00   152,60    861,54    1.081,00       3.151,00      15.988,84    

1 Tưới nước thảm cỏ bằng xe bồn 100m2 1,312           1,530            22,626            5,981                3,080                5,920          5,140             49,310           1,526           8,615           105,04               140,00            14.705,60         

2 Tưới nước thảm cỏ bằng máy bơm điện 100m2 2,868             9,660             10,810                 31,510               54,85                 140,00            7.679,00           

3 Phát thảm cỏ 100m2 1,312           1,530            2,868             9,660             22,626            5,981                3,080                5,920          5,140             49,310           1,526           8,615           10,810                 31,510               159,89               6,00                 959,34              

4 Xén lề cỏ 100md 1,594            20,000            8,920                4,810                1,320          0,930             35,240           0,630           1,100           1,270                   75,81                 6,00                 454,86              

5 Làm cỏ tạp 100m2 1,312           1,530            2,868             9,660             22,626            5,981                3,080                5,920          5,140             49,310           1,526           8,615           10,810                 31,510               159,89               6,00                 959,34              

6 Trồng dặm cỏ 1m2 1,312           1,530            2,868             9,660             22,626            5,981                3,080                5,920          5,140             49,310           1,526           8,615           10,810                 31,510               159,89               1,00                 159,89              

7 Phum thuốc phòng trừ sâu cỏ 100m2 1,312           1,530            2,868             9,660             22,626            5,981                3,080                5,920          5,140             49,310           1,526           8,615           10,810                 31,510               159,89               2,00                 319,78              

8 Bón phân thảm cỏ 100m2 1,312           1,530            2,868             9,660             22,626            5,981                3,080                5,920          5,140             49,310           1,526           8,615           10,810                 31,510               159,89               1,00                 159,89              

b Công tác duy trì bồn cảnh m2 31,80    138,00     1.304,50   187,20        187,20        55,00     31,00        27,00      24,00      920,52         2.906,22      

-                     

1 Tưới nước bồn cảnh bằng xe bồn 100m2 0,318        -              1,380             13,045            1,872                1,872                0,550          0,310             0,270           0,240           19,86                 140,00            2.780,40           

2 Tưới nước bồn cảnh bằng máy bơm điện 9,205                 9,21                   140,00            1.289,40           

3 Duy trì bồn cảnh 100m2 0,318        -              1,380             13,045            1,872                1,872                0,550          0,310             0,270           0,240           9,205                 29,06                 1,00                 29,06                 

c

Công tác duy trì hàng rào, đường 

viền m2 467,60      229,94        147,00        205,15   142,83      649,60      12,50      111,97    1.966,59      

-                     

1 Tưới nước hàng rào, đường viền bằng xe bồn 100m2 4,676              2,299                1,470                2,052          1,428             6,496             0,125           1,120           19,67                 140,00            2.753,80           

2 Duy trì hàng rào, đường viền 100m2 4,676              2,299                1,470                2,052          1,428             6,496             0,125           1,120           19,67                 1,00                 19,67                 

3 Trồng dặm cây hàng rào 1m2 70,140            34,491              22,050              30,773        21,425           97,440           1,875           16,796         294,99               1,00                 294,99              

d Công tác  duy trì cây cảnh ra hoa cây 1              120          215           52               37               8             433,00         

-                     

1 Tưới cây cảnh ra hoa bằng xe bồn 100cây 0,010             1,200             2,150              0,520                0,370                0,080           4,33                   150,00            649,50              

2 Duy trì cây cảnh ra hoa 100cây 0,010             1,200             2,150              0,520                0,370                0,080           4,33                   1,00                 4,33                   

3 Trồng dặm cây cảnh ra hoa 100cây -           -              0,120             0,210              0,050                0,030                0,240           0,65                   1,00                 0,65                   

e Công tác duy trì cây cảnh tạo hình cây 12           88             142             44               15          9               885           9             47           1.251,00      

-                     

1 Tưới nước cây cảnh tạo hình bằng xe bồn 100cây 0,120           0,880              1,420                0,440                0,150          0,090             8,850             0,090           0,470           12,51                 150,00            1.876,50           

2 Duy trì cây cảnh tạo hình 100cây 0,120           0,880              1,420                0,440                0,150          0,090             8,850             0,090           0,470           12,51                 1,00                 12,51                 

f Công tác duy trì cây cảnh trồng chậu chậu 15            12          

27,00                 -                     

1 Tưới nước cây cảnh bằng xe bồn 100chậu 0,150            0,120           0,27                   90,00               24,30                 

2 Thay đất, phân chậu cảnh 100châu 0,150            0,120           0,27                   1,00                 0,27                   

3 Duy trì cây cảnh trồng chậu 100chậu 0,150            0,120           0,27                   1,00                 0,27                   

4 Trồng dặm cây cảnh 100chậu 0,010            0,100           0,11                   1,00                 0,11                   

5 Thay thế chậu hỏng, vỡ 100chậu 0,010            0,010           0,02                   1,00                 0,02                   

g Công tác duy trì cây xanh  cây 537          14            25            128           138             387           344         36           290       200               56                2.155,00      

-                     

1 Duy trì cây xanh bóng mát  cây 537               14                  25                  128                 138                   387                344              36                290            200                      56                      2.155,00           1,00                 2.155,00           

2 Quét vôi gốc cây cây 537               14                  25                  128                 138                   387                344              36                290            200                      56                      2.155,00           1,00                 2.155,00           

3 Giải tỏa cành cây gãy cây -           -              11                 40              3                     3                       8                    7                  1                  6                4                          83,00                 1,00                 83,00                 

4 Cắt thấp tán, khống chế chiều cao cây -           -              25                 1                    30              10                   4                       12                  20                2                  2                7                          113,00               1,00                 113,00              

5

Chặt hạ cây bị bệnh hoặc già cỗi không đảm 

bảo an toàn cây -           -              6                   5                3                     3                       4                    3                  3                3                          30,00                 1,00                 30,00                 


